
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

Bản án số: 118/2022/DS-PT 

Ngày 10 tháng 5 năm 2022 
V/v Tranh chấp đòi quyền sử dụng 

đất và yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Thanh; 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Xuân Điền; 

                                                     Bà Nguyễn Phương Hạnh. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thu Hoài - Thẩm tra 

viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Văn Nhiễm - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 166/2021/TLPT-DS ngày 16 

tháng 7 năm 2021 về việc: “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” . Do Bản án dân sự sơ thẩm số 

61/2020/DS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 3410/2022/QĐ-PT ngày 21 tháng 

4 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Q, sinh năm 1958. Vắng mặt 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1965 (vợ ông Nguyễn Văn Q). Có mặt.  

Cùng địa chỉ: Thôn E T, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn 

Thành L, Công ty L1 thuộc Đoàn luật sư thành phố H. Vắng mặt và có văn bản đề 

nghị hoãn phiên tòa. 

* Bị đơn: Ông Đỗ Văn S (tức Đỗ Thanh S1) , sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn 

E, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng. Có mặt.  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Minh K, sinh năm 

1961; địa chỉ: Tổ C, thị trấn A, huyện A, thành phố Hải Phòng. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện A, thành phố Hải Phòng; 

Đại diện hợp pháp: Ông Lê Văn C – Phó Chủ tịch; Vắng mặt và có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Th%C3%A0nh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Thanh%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng


2. Bà Trịnh Thị Thu H; địa chỉ: Thôn E T, xã L, huyện A, thành phố Hải 

Phòng. Có mặt 

Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Ông Đỗ Thanh H1, sinh năm 

1973; Thôn E, T, xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng. Có mặt. 

3. Cụ Trần Thị P, sinh năm 1938; Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của cụ P:  

- Ông Đỗ Văn S, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn E, xã L, huyện A, thành phố 

Hải Phòng; Có mặt 

- Ông Đỗ Văn H2, sinh năm 1962; địa chỉ: Tổ G, thị trấn A, huyện A, thành 

phố Hải Phòng. Vắng mặt. 

- Bà Đỗ Thị Thanh T1, sinh năm 1967, địa chỉ: Số H T, phường S, quận H, 

thành phố Hải Phòng. Có mặt. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo Đơn khởi kiện và các bản tự khai của nguyên đơn - ông Nguyễn 

Văn Q và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - bà Nguyễn Thị T trình 

bày: 

Bố mẹ của ông là cụ Nguyễn Văn H3 (chết năm 1983) và cụ Ngô Thị T2 

(chết năm 2001) sinh được 05 người con là các ông bà: Bà Nguyễn Thị B (đã 

chết năm 2018), ông Nguyễn Văn Q1 (đã chết năm 2008), bà Nguyễn Thị T3, 

ông Nguyễn Văn C1 (liệt sỹ, hy sinh năm 1970, không có vợ con) và ông là 

Nguyễn Văn Q. Khi còn sống, cụ H3 và cụ T2 tạo lập được tài sản chung là 02 

thửa đất, diện tích đất bao nhiêu ông biết chính xác. Các cụ đã tặng cho hai con 

trai là ông Nguyễn Văn Q1 và ông (Q) mỗi người một thửa đất. Vợ chồng ông 

Q1 - bà Nguyễn Thị T4 sử dụng và đã xây nhà; còn lại một thửa thì cho ông và 

cụ T2 sinh sống cùng để thờ cúng ông Nguyễn Văn C1 là liệt sỹ cho đến khi cụ 

T2 chết. Các anh chị em ruột của ông không có ai có tranh chấp quyền sử dụng 

đất. Quá trình sử dụng đất, cụ T2 và ông có dựng 01 gian nhà đất mái lá trên 

thửa đất. Khi ông lấy vợ là bà Nguyễn Thị T thì cụ T2 vẫn sống cùng vợ chồng 

ông tại căn nhà này đến khi cụ ốm mệt thì đưa sang nhà ông Q1 là con trai 

trưởng khoảng 2-3 ngày thì cụ T2 chết. 

Vào khoảng năm 1989, ông có vay của cụ Trần Thị P 90.000 đồng và 02 

chỉ vàng, cộng lại khoảng 05 chỉ vàng (khi vay không có giấy tờ). Sau đó, do 

khó khăn nên cụ P có nói với ông về hỏi cụ Tấn nhượng lại một mảnh đất, khi 

ông về hỏi thì cụ T2 không đồng ý. Đến nay, ông Q cũng chưa trả khoản tiền đã 

vay này cho cụ P. Sau đó, ông Q bỏ đi làm ăn xa, khoảng 03 năm sau mới trở về 

thì cụ P đã làm nhà trên diện tích đất và xây tường bao ngăn cách giữa hai bên 

nhưng vì ông Q có vay tiền cụ P nên cũng không nói gì. Khoảng tháng 5 năm 

1988, cụ P đã phá dỡ cây ăn quả và đổ vôi trạt xuống vườn. Ngày 18 tháng 01 

năm 1989, cụ P và các con phá tường 01 gian nhà đất mà cụ T2 đang ở trong căn 

nhà vợ chồng ông Q, còn lại 01 gian, bà T (vợ ông Q) là người lấy tre liếp và vỏ 

bao gai để che bức tường bị phá cho kín gió, gia đình cụ P đã đào móng, xây nhà 

xong cùng năm 1989. Lúc đầu cụ P mở cửa hàng bán đá lạnh và kem sau đó cho 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20H%C6%B0%C6%A1ng:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Thanh%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205,%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205,%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201938
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ông S (bị đơn) sử dụng làm xưởng cơ khí và mở quán bán hàng đến nay. Phần 

đất phía sau thì ông S đổ cát làm nền, làm lán mái tôn từ ngày 30 tháng 4 năm 

2018. Ngay khi xây nhà, ông S còn xây tường bao từ mặt đường chạy thẳng 

xuống ngay cạnh tường nhà và có nói do sợ nhà cụ T2 xây sau làm nứt tường 

nên xây tường trước; còn phần tường phía sau lán xây khoảng năm 1991; một 

phần đất phía sau từ lán đến cuối đất thì ông S cũng cắm cây dóc làm hàng rào 

phân cách giữa hai bên và xây tường năm 2018. Năm 2019, vợ chồng ông S bà 

H có sửa chữa lại căn nhà như hiện nay. Những lần sửa chữa này gia đình ông Q 

đều biết. 

Từ lúc cụ P xây nhà, cụ T2 có nói với bà T (vợ ông Q) phải ra UBND xã để 

trình bày từ tháng 4 năm 1988 và ngày 18 tháng 01 năm 1989 nhưng UBND xã 

đều không giải quyết. Việc trình báo chỉ bằng miệng, không có văn bản. Thời 

điểm đó, cụ T2 còn sống, gia đình lại khó khăn, không hiểu biết, mải làm ăn nên 

sau đó cũng không có ý kiến gì nữa. Ông Q, bà T đã rất nhiều lần đề nghị gặp 

ông S và cụ P để trao đổi về việc gia đình cụ lấn chiếm đất nhà ông để xây nhà 

nhưng ông S và cụ P không gặp. Diện tích đất nhà cụ P lấn chiếm để xây dựng 

ông cũng không rõ là bao nhiêu m2. Đến năm 2012, ông Q, có đến UBND xã để 

tiếp tục trình bày về việc nhà cụ P chiếm đất thì mới được biết diện tích đất đã 

được UBND huyện A cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt 

là Giấy CNQSDĐ) mang tên ông Đỗ Văn S số S 862093 ngày 02 tháng 01 năm 

2002, diện tích là 308m2. 

Trước đây, khoảng năm 2000, vợ chồng ông Q bà T có nghe cụ T2 nói lại 

là cụ P hứa khi xây nhà trên thửa đất đó xong thì sẽ xây cho vợ chồng ông Q 01 

căn nhà. Nhưng thực tế, đến bây giờ gia đình cụ P vẫn không xây. Thửa đất 

tranh chấp có nguồn gốc của bố mẹ ông Q đã cho ông Q nhưng không có giấy tờ 

gì. Từ trước đến giờ, gia đình ông Q chưa bao giờ mua bán chuyển nhượng đất 

cho cụ P mà gia đình cụ P lại tự ý xây nhà, chỉ có việc vào tháng 12 năm 1987, 

ông Q vay của cụ P 90.000 đồng và 02 chỉ vàng, tổng giá trị là 05 chỉ vàng. Ông 

Q xác định sẽ có trách nhiệm trả cho cụ P 05 chỉ vàng đã vay. 

Nay, ông Q khởi kiện yêu cầu ông S (con cụ P) phải trả lại toàn bộ diện 

tích đất tại thửa đất số 292, tờ bản đồ số 09 tại thôn E T, xã L, huyện A, thành 

phố Hải Phòng mà vợ chồng ông S đang quản lý sử dụng đồng thời yêu cầu hủy 

Giấy CNQSD đất mang tên Đỗ Văn S, số S 862093 do UBND huyện A (nay là 

huyện A) cấp ngày 02 tháng 01 năm 2002 vì khi làm Giấy CNQSD đất phải ký 

giáp ranh thì gia đình nguyên đơn cũng không được ký. Vợ chồng ông S phải tự 

tháo dỡ và chuyển đi để trả lại đất cho gia đình ông Q, vợ chồng ông không 

đồng ý thanh toán giá trị tài sản trên đất. 

- Bị đơn - ông Đỗ Văn S và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình 

bày: 

Khoảng năm 1985, bố mẹ ông là cụ Đỗ Văn C2 và cụ Trần Thị P đã nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 308m2 đất tại thửa đất số 292, tờ bản đồ 

số 09 tại xã L, huyện A, thành phố Hải Phòng của mẹ con cụ Ngô Thị T2 và ông 

Nguyễn Văn Q với giá 05 chỉ vàng. Khi mua bán, hai bên có làm giấy viết tay 

do ông Q trực tiếp viết nhưng khi làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất gia đình 
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đã giao nộp giấy mua bán cho UBND xã nên nay không còn để cung cấp cho 

Tòa án. Sau khi ông Q đã nhận đủ 05 chỉ vàng,  ông Q, cụ T2 đã cùng em chồng 

cụ T2 là cụ Nguyễn Văn B1 (nay đã chết) kéo dây cắm mốc bàn giao đất. Năm 

1987, gia đình ông đã tiến hành xây dựng nhà nhưng do khó khăn nên đến năm 

1989 mới xong, đồng thời xây bức tường ngăn cách giữa thửa đất nhà ông với 

nhà ông Q cho đến nay bức tường vẫn còn nguyên. Khi gia đình ông xây nhà, cụ 

T2 và các con là vợ chồng ông Q1, ông Q, bà B, bà T3 đều biết, không ai có ý 

kiến phản đối. Hai gia đình vẫn ở cạnh nhau, sử dụng đất ổn định, không có 

tranh chấp. Năm 2001, bố mẹ ông và các anh chị em trong gia đình thống nhất 

tặng cho và giao cho ông quản lý sử dụng nhà trên thửa đất này và làm thủ tục 

cấp Giấy CNQSD đất và được UBND huyện A (nay là huyện A) cấp Giấy 

CNQSD đất ngày 02 tháng 01 năm 2002 đứng tên ông là Đỗ Văn S được quyền 

sử dụng 308m2. Gia đình ông đã sử dụng đất hơn 30 năm trên diện tích căn nhà 

từ khi xây dựng đến nay không hề thay đổi, chỉ sửa chữa về nội thất. Quá trình 

sử dụng đất, khoảng năm 2014, nhà nước có lấy một phần đất của các hộ ven 

đường nên diện tích hiện trạng thửa đất nay chỉ còn lại 284,2m2 như kết quả 

thẩm định của Tòa án. Đến năm 2016 - 2017 không hiểu vì lý do gì, vợ chồng 

ông Q mới khiếu kiện đòi đất nhưng mỗi lần làm đơn lại nêu lý do khác nhau: 

Lần thứ nhất năm 2016 cho rằng ông Q có bán đất nhưng chỉ bán 280m2 đất 

trong khi ông S được cấp 310m2 đất là thừa 30m2 nên chỉ đòi lại 30m2; lần thứ 

hai tại phiên hòa giải ở xã gia đình ông Q mời cán bộ về đo lại diện tích đất có 

thừa nhận việc bán đất nhưng đổi lại là gia đình tôi phải xây nhà cho ông Q và 

lần thứ ba cho rằng chúng tôi tự ý lấn chiếm đất là tiền hậu bất nhất. 

Quan điểm của phía bị đơn là không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, không chấp nhận trả lại đất và không đồng ý hủy giấy CNQSD đất 

số S862093 do UBND huyện A (nay là huyện A) cấp ngày 02 tháng 01 năm 

2002 mang tên Đỗ Văn S vì việc bị đơn sử dụng thửa đất là hoàn toàn hợp pháp, 

gia đình hai bên đã thực hiện việc mua bán chuyển nhượng xong từ năm 1985, 

đã nhận vàng và bàn giao đất, xây nhà và sử dụng ổn định. 

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quan điểm: 

+ Cụ Trần Thị P và người đại diện theo ủy quyền trình bày: Vợ chồng cụ 

thỏa thuận với cụ T2 và ông Q nhượng lại cho gia đình cụ một thửa đất với giá 

05 chỉ vàng vào năm 1985. Tại nhà cụ T2, cụ đã trực tiếp giao 05 chỉ vàng cho 

ông Q, cụ T2, có sự chứng kiến của cụ Nguyễn Văn B1 là em ruột chồng cụ T2, 

ông V là cán bộ địa chính xã, bà H4, bà H5, bà V1 đều là người cùng thôn (đến 

nay những người này đều đã chết). Ông Q là người viết giấy biên nhận việc mua 

bán. Sau khi viết xong giấy biên nhận và nhận tiền, ông Q trực tiếp cầm dây đo 

đất, ông V là người cắm cọc đánh dấu mốc ngang ngõ là 9,8m mặt đường, phía 

sau hơn 8m, dài hết đất hơn 40m. Năm 1987, gia đình cụ đổ vôi trạt, đào móng 

làm nhà, đến năm 1989 thì mới xong, đồng thời có xây tường ngăn cách giữa hai 

phần đất nhà cụ với nhà ông Q, cụ T2. Khi chuyển nhượng đất và gia đình cụ 

làm móng xây nhà các con cụ T2 đều biết không ai có ý kiến gì. Hiện trạng căn 

nhà và tường bao đến nay vẫn còn nguyên. Thời điểm đó, vợ chồng cụ sử dụng 

nhà làm cửa hàng bán đá, bán kem. Tại trích đo thửa đất năm 1989 thửa đất 
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đứng tên chồng cụ là cụ Đỗ Văn C2 (cụ C2 chết năm 2003). Khi làm Giấy 

CNQSD đất gia đình cũng đã nộp trích đo này và giấy biên nhận mua bán đất 

nên không còn để cung cấp. 

Năm 2001, vợ chồng cụ và các con thống nhất tặng cho và giao nhà đất cho 

ông S quản lý sử dụng nhà đất này và đã được UBND huyện A (nay là huyện A) 

cấp Giấy CNQSD đất ngày 02 tháng 01 năm 2002 đứng tên Đỗ Văn S được 

quyền sử dụng 308m2. Các hộ tiếp giáp thửa đất cũng như anh chị em ruột của 

ông S không ai tranh chấp gì. Sau khi ông S lấy vợ là bà Trịnh Thị Thu H, vợ 

chồng ông S quản lý sử dụng và có cơi nới thêm lán làm nghề cơ khí, vợ chồng 

ông Q đều biết và còn cho các con sang giúp làm lán và làm nghề cơ khí cùng 

gia đình ông S. Việc mua bán đất đã hoàn thành, vàng ông Q cũng đã nhận từ 

lâu. 

Đến năm 2016 - 2017 không hiểu vì lý do gì, vợ chồng ông Q, bà T lại 

khiếu kiện đòi đất và nại ra ý kiến là gia đình cụ phải xây cho nhà ông S 01 căn 

nhà trên đất của ông Q nhưng gia đình cụ không chấp nhận. Quan điểm của cụ 

và gia đình không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đề nghị Tòa án 

công nhận quyền sử dụng đất của ông Đỗ Văn S; cụ và các con của cụ với cụ C2 

không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gì đến nhà đất nữa. 

+ Bà Trịnh Thị Thu H và người đại diện theo ủy quyền trình bày: Bà là vợ 

ông S, kết hôn năm 2004. Khi về làm dâu bà được mẹ chồng là cụ Trần Thị P và 

ông S nói lại thửa đất do bố mẹ chồng mua lại của cụ Ngô Thị T2, ông Nguyễn 

Văn Q từ năm 1985 với giá 05 chỉ vàng và xây nhà từ năm 1987 đến 1989 thì 

xong. Sau khi lấy ông S, hai vợ chồng bà có sửa sang lại căn nhà để ở và kinh 

doanh. Nay, nguyên đơn khởi kiện, bà đề nghị Tòa án giải quyết bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp cho gia đình bà vì việc mua bán là có thật và thửa đất đã được cấp 

Giấy CNQSDĐ đứng tên ông Đỗ Văn S. 

+ Lời khai của các con cụ Trần Thị P là bà Đỗ Thị Thanh H6, bà Đỗ Thị 

Thanh T1, ông Đỗ Thanh H1: Thống nhất lời khai của ông Đỗ Văn S và cụ Trần 

Thị P, đồng thời đều trình bày không có tranh chấp nhà đất vì bố mẹ đã tặng cho 

ông S nên ông S toàn quyền quyết định và từ chối tham gia tố tụng vì không có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gì. 

+ Lời khai của các con cụ Ngô Thị T2 là bà Nguyễn Thị T3 và bà Nguyễn 

Thị T4 vợ ông Nguyễn Văn Q1: Nguồn gốc thửa đất trước đây là của cụ Nguyễn 

Văn H3 và cụ Ngô Thị T2. Sinh thời bố mẹ đã phân chia cho hai con trai mỗi 

người 01 thửa đất, ông Q1 là con trưởng nên diện tích nhiều hơn một chút. Cụ 

T2 ở với ông Q, khi ông Q lấy vợ thì ở với vợ chồng ông Q, bà T1. Việc mua 

bán chuyển nhượng đất như thế nào các bà không chứng kiến và không nắm 

được. Chỉ thấy năm 1987 gia đình cụ P đã phá dỡ một phần căn nhà của cụ T2 

và ông Q lúc đó là nhà tranh vách đất để đào móng làm nhà trên phần diện tích 

đất hiện nay ông S đang ở và xây nhà, xây tường đến nay vẫn còn hiện trạng. 

Việc tranh chấp giữa ông Q và ông S không liên quan đến các bà, các bà từ chối 

tham gia tố tụng và không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gì trong vụ án. 

- UBND xã L cung cấp ý kiến và tài liệu thể hiện: Sổ sách quản lý đất đai 

tại địa phương những năm trước đây do việc chuyển giao qua các thời kỳ nên 
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không còn lưu giữ tại địa phương, hiện chỉ lưu sổ đăng ký ruộng đất lập năm 

1996; sổ mục kê năm 1996; bản đồ giải thửa lập năm 1996. Tại các tài liệu này 

thể hiện: Ông Nguyễn Văn Quân c sử dụng thửa đất 293 tờ bản đồ số 09, diện 

tích 368m2 là đất thổ cư; thửa số 292 tờ bản đồ số 09 do ông S và gia đình sử 

dụng, do khi kiểm kê cán bộ không biết tên chủ sử dụng nên đã ghi tạm tại sổ 

mục kê chủ sử dụng là HTX, sau khi xác minh rõ chủ sử dụng đã sửa chữa là Đỗ 

Văn S, diện tích 308m2, là đất thổ cư, hiện do vợ chồng ông S bà H quản lý sử 

dụng, trên đất có nhà xây 01 tầng và lán xưởng sản xuất. Ngày 02 tháng 01 năm 

2002 UBND huyện A đã cấp Giấy CNQSD đất đứng tên ông Đỗ Văn S. Hồ sơ 

cấp giấy do UBND huyện lưu giữ, hồ sơ lưu tại UBND xã không có tài liệu giấy 

mua bán chuyển nhượng đất nên không cung cấp cho Tòa án được. Khi thực 

hiện chủ trương mở rộng đường 208 trục đường giáp thửa đất ông Q, ông S thì 

Nhà nước thu hồi của hộ ông Đỗ Văn S 23,8m2 trong phần đất đã được cấp tại 

Giấy CNQSĐ đất nên hiện trạng sử dụng đất ít hơn so với hồ sơ quản lý và Giấy 

CNQSD đất đã cấp. Trích đo ngày 07/8/2020 là phù hợp hiện trạng thực tế hộ 

ông S đang sử dụng đất. Trước khi hộ ông Q khởi kiện ông S thì các hộ sử dụng 

đất ổn định không có tranh chấp gì. 

* UBND huyện A cung cấp ý kiến và tài liệu thể hiện: Tài liệu lưu trữ tại 

địa phương là Bản đồ giải thửa và sổ mục kê năm 1996; ngoài những tài liệu 

trên không còn lưu trữ tài liệu liên quan nào khác. Tại các tài liệu này thể hiện: 

Thửa đất số 292 tờ bản đồ số 09, diện tích 308m2 chủ sử dụng là ông Đỗ Văn S; 

thửa số 293 tờ bản đồ số 09, diện tích 368m2 đứng tên chủ sử dụng ông Nguyễn 

Văn Q. Ông Đỗ Văn S đã sử dụng xây dựng nhà ở ổn định và đóng thuế cho 

Nhà nước cho đến năm 2002 mới đề nghị cấp Giấy CNQSD thửa đất. Từ thực tế 

trên, UBND huyện A không đồng ý hủy Giấy CNQSD đất đứng tên Đỗ Văn S 

và đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 61/2020/DS-ST ngày 30/12/2020, Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Phòng đã căn cứ khoản 9 Điều 26; Điều 34; Điều 147; 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 36, 38 của Luật Đất đai năm 

1993; phần II Mục 2 tiểu mục 2.3 điểm b.3 của Nghị quyết số 02/2004/NQ-

HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, 

hôn nhân và gia đình; Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo 

Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao; điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 3 Điều 26 và khoản 1 Điều 27 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:  

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc đòi quyền sử đụng đất của 

ông Nguyễn Văn Q đối với ông Đỗ Văn S và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số S862093 do UBND huyện A (nay là huyện A), thành phố 

Hải Phòng cấp ngày 02 tháng 01 năm 2002 đứng tên ông Đỗ Văn S. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%20ch%E1%BB%A7
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20An%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng),%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


2. Ông Đỗ Văn S có quyền sử dụng thửa đất số 292, tờ bản đồ số 22 tại 

thôn E, xã L huyện A, thành phố Hải Phòng có diện tích đất theo hiện trạng 

284,2m2 (trích đo địa chính kèm theo bản án). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét sử sơ thẩm, ngày 07/01/2021, nguyên đơn ông Nguyễn Văn Q 

có đơn kháng cáo toàn bộ bản án.  

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Q là bà 

Nguyễn Thị T (vợ ông Nguyễn Văn Q) giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và nội 

dung trong đơn kháng cáo của ông Q. 

- Các đương sự khác trong vụ án trình bày và giữ nguyên quan điểm như đã 

trình bày tại Tòa án cấp sơ thẩm. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích các 

tài liệu, chứng cứ, nghe các đương sự tranh tụng và phát biểu quan điểm về việc 

giải quyết vụ án như sau: Mặc dù không có giấy tờ chuyển nhượng đất giữa 

nguyên đơn, bị đơn, việc chuyển nhượng đất không có xác nhận của chính 

quyền địa phương. Tuy nhiên, tại đơn khởi kiện và các buổi hòa giải tại Ủy ban 

nhân dân xã L, nguyên đơn khẳng định có bán 280m2 đất cho cụ P, thực tế 

nguyên đơn thừa nhận có nhận đủ 5 chỉ vàng của cụ P là phù hợp với lời khai 

của bị đơn. Tại biên bản nghi lời khai của bà T là đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn cho rằng đất là của cụ T2, cụ H3 để lại chưa chia, nhưng sau đó đã 

rút lại yêu cầu và cho rằng là đất của ông Q. Căn cứ vào lời khai của bà T3, bà 

T4 (vợ ông Q1) khẳng định nguồn gốc đất là của cụ T2, cụ H3 nhưng các cụ đã 

chia đất cho ông Q1, ông Q mỗi người sử dụng một nửa và các con của cụ T2 

khẳng định đất tranh chấp đã được chia cho ông Q và không còn liên quan gì. 

Năm 1987, cụ P phá một phần nhà của cụ T2, ông Q đang ở để xây dựng nhà 

cạnh nhà ông Q, cụ T2, đồng thời xây dựng tường bao xung quanh xác định ranh 

giới thửa đất. Từ năm 1987 đến năm 2001 khi cụ T2 chết, cụ T2, ông Q, bà T và 

các con của cụ T2 sinh sống gần đất tranh chấp biết việc sử dụng của gia đình cụ 

P nhưng không có ý kiến gì. Hai gia đình đã xây dựng tường bao và đóng thuế 

sử dụng đất, bị đơn xây nhà, đăng ký quyền sử dụng đất trên sổ mục kê và bản 

đồ giải thửa năm 1996. Đến năm 2001, cụ P cho ông Đỗ Văn S diện tích đất 

tranh chấp, ông S tiếp tục xây lán, xưởng sản xuất và tường bao. Năm 2002, ông 

S được cấp giấy CNQSDĐ, gia đình cụ T2 không có ý kiến gì khác. Hồ sơ cấp 

giấy CNQSDĐ của ông S và ông Q đều có chữ ký giáp ranh của ông Q, nên 

khẳng định có việc chuyển nhượng đất giữa hai gia đình, vì các gia đình đã sử 

dụng đất, xây nhà ở ổn định mà không có ý kiến phản đối gì. Căn cứ vào Nghị 

quyết 02/2004 và Á lệ số 04/2016/AL của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao thì xác định gia đình cụ T2 đã đồng ý với việc chuyển nhượng đất 

cho cụ P. Gia đình cụ P sử dụng ổn định đất trên 30 năm, không có tranh chấp 

nên đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ. Tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn là đúng pháp luật. 
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Từ những phân tích trên, căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

xem xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử nhận định: 

[I] Về tố tụng:  

[1] Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Q trong thời hạn kháng cáo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự nên được giải quyết theo 

thủ tục phúc thẩm.  

[2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (UBND huyện A, 

thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Văn H2) đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai 

nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vắng mặt không có lý do; người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có văn bản đề nghị hoãn phiên tòa 

nhưng không có lý do chính đáng nên Hội đồng xét xử không chấp nhận và căn 

cứ quy định tại đoạn 4 khoản 3 Điều 296 Bộ luật Tố tụng dân sự để xét xử vụ án 

vắng mặt họ.  

[3] Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã giải quyết vụ án đúng thẩm 

quyền theo quy định tại các Điều 26; Điều 34; Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

xác định đúng và đủ những người tham gia tố tụng trong vụ án. 

[II] Về nội dung: Xét kháng cáo của nguyên đơn Nguyễn Văn Q:  

[1] Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S862093 ngày 02 tháng 

01 năm 2002 do Ủy ban nhân dân huyện A (nay là huyện A) cấp cho ông Đỗ 

Văn S thửa đất số 292 tờ bản đồ số 09 tại thôn E T, xã L, huyện A, thành phố 

Hải Phòng có diện tích 308m2. Sau khi Nhà nước mở đường thu hồi một phần 

diện tích nên kết quả xem xét thẩm định còn là 284,2m2, hiện do bị đơn là ông 

Đỗ Văn S và vợ là bà Trịnh Thị Thu H đang trực tiếp quản lý, sử dụng.  

[2] Ông Q đòi lại diện tích đất nêu trên và cho rằng do cụ P và gia đình tự 

ý lấn chiếm, xây dựng nhà, lán, không phải do gia đình ông chuyển nhượng. Hội 

đồng xét xử nhận thấy: Các tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện:  

- Tại biên bản hòa giải tại UBND xã L ngày 15 tháng 12 năm 2016 và 28 

tháng 11 năm 2017, ông Q đều thừa nhận gia đình ông có bán đất cho cụ P và cụ 

P trả tiền, vàng trị giá bằng 05 chỉ vàng, hiện trạng như hiện nay nhưng không 

có giấy tờ mua bán chứng minh. Vợ chồng ông Q chỉ có ý kiến là chưa ký giáp 

ranh khi ông S làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất nên yêu cầu gia đình cụ P trả 

lại toàn bộ diện tích đất.  

- Lời khai của các ông bà nguyên là cán bộ UBND xã, cán bộ thôn xóm và 

những người sống tại địa phương lâu năm và các hộ liền kề đều thể hiện: Cụ P 

có mua đất của cụ T2, ông Q và đã xây nhà sát bên cạnh từ những năm 1989 đến 

nay.  

Hội đồng xét xử xét thấy: Mặc dù, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

giữa hai bên hiện không còn giấy tờ chứng minh nhưng phù hợp với sự thừa 

nhận của chính ông Q, lời khai của những người làm chứng và phù hợp với lời 
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trình bày của bị đơn là ông S, của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong vụ án là cụ T2 và của các con cụ T2 nên có giá trị chứng minh cho sự kiện 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa cụ P với gia đình cụ T2, ông Q là có 

thực. 

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình cụ P đã phá bỏ 01 gian nhà của cụ 

T2 và vợ chồng ông Q đang ở để đổ vôi trạt vào đất vườn, đào móng, xây dựng 

nhà như hiện nay đồng thời xây dựng tường bao bằng gạch làm ranh giới ngăn 

cách giữa hai thửa đất mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào từ phía gia đình cụ 

T2, trong khi tại thời điểm đó ông Q, bà T sống cùng cụ T2  ở ngay sát bên 

cạnh, vợ chồng ông Q1 là con trai cụ T2 cũng ở tại thửa đất liền kề, bà T3 (chị 

gái ông Q) đều biết. Năm 2001 vợ chồng cụ P đã tặng cho ông S thửa đất và 

nhà, ông S tiếp tục sửa nhà và xây lán sản xuất, tường bao.... Vợ chồng ông Q và 

bà T ở ngay bên cạnh nhưng không có ý kiến phản đối. Thực tế đó chứng minh 

cho ý kiến của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và của 

những người làm chứng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai gia 

đình là có thật. Quá trình giải quyết vụ án, ông Q đã thừa nhận việc nhận tiền 

tương đương 05 chỉ vàng, nay cho rằng chỉ là khoản tiền vay nợ nhưng không 

xuất trình được chứng cứ để chứng minh nên không có căn cứ chấp nhận. 

Phía nguyên đơn trình bày có báo cáo tranh chấp đất đai với UBND xã 

ngay từ những năm 1989 nhưng không cung cấp được văn bản tài liệu chứng 

minh. Thực tế UBND xã chỉ tiến hành hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa hai 

gia đình vào năm 2016 khi có đơn yêu cầu của vợ chồng ông Q, bà T. Do đó 

không có cơ sở khẳng định ý kiến của phía nguyên đơn cho rằng tranh chấp đất 

đai giữa hai gia đình xảy ra từ năm 1989. 

[3] Với những phân tích, nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định có sự kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 

cụ T2, ông Q với cụ P là đúng, phù hợp với qui định tại Phần II Mục 2 tiểu mục 

2.3 điểm b.3 Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải 

quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình về việc trường hợp giao dịch tương 

tự được pháp luật công nhận. Do việc giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa cụ T2, ông Q với gia đình cụ P là có thật nên được pháp luật công nhận, 

bên nhận chuyển nhượng đất là cụ P đã nhận đất, quản lý sử dụng đất và xây nhà 

ở, xây tường bao ngăn cách giữa hai bên công khai trong hàng chục năm, đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gia đình cụ T2, các con cụ 

T2, bà T là vợ ông Q cũng không có ý kiến gì phản đối là tình tiết, sự kiện tương 

tự Án lệ số 04/2016/AL ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 

06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nên đã xác định 

trong thực tế ông Q, bà T, cụ T2 cũng như các con cụ T2 đồng ý với việc chuyển 

nhượng đất cho cụ P là chính xác. Việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận 

yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất của ông Q và yêu cầu của ông Q về việc hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S862093 ngày 02 tháng 01 năm 2002 do 

Ủy ban nhân dân huyện A (nay là huyện A), thành phố Hải Phòng cấp đứng tên 
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ông Đỗ Văn S là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có 

căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Q. 

[4] Đối với quan điểm của ông Q về việc đề nghị giám định chữ ký do 

trong hồ sơ cấp sổ lần đầu có bản trích đo mặt bằng sử dụng đất đứng tên ông 

Đỗ Văn S (thửa 292) và bản trích đo mặt bằng sử dụng đất đứng tên Nguyễn 

Văn Q (thửa 293) đều có chữ ký “Nguyễn Văn Q” nhưng ông Q cho rằng không 

phải chữ ký và chữ viết của ông. Hội đồng xét xử nhận thấy: Ông Q có đơn yêu 

cầu giám định nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ông Q không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ cũng như mẫu chữ ký tại thời điểm lập bản trích đo mặt bằng sử dụng 

đất để phục vụ việc giám định. Mặt khác, do không có căn cứ chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn về việc đòi lại quyền sử dụng đất, hủy Giấy CNQSD 

đất đứng tên ông Đỗ Văn S nên dù xác định chữ ký Nguyễn Văn Q tại bản trích 

đo mặt bằng sử dụng thửa đất số 292, 293 có phải là chữ ký của ông Q hay 

không cũng không làm thay đổi bản chất của sự việc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa cụ P và cụ T2, ông Q. Do đó, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm không 

chấp nhận yêu cầu giám định chữ ký của ông Q là có căn cứ.  

[5] Về án phí: Do kháng cáo của ông Q không được chấp nhận nên phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm. Xét thấy ông Q là người cao tuổi nên Hội đồng 

xét xử miễn án phí cho ông theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi và 

điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí Tòa án kèm 

theo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Q. 

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 61/2020/DS-ST ngày 

30/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

3. Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho ông Nguyễn Văn Q 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Cục THADS thành phố Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu HSVA, VT, phòng HCTP. 

  

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

  

Nguyễn Hải Thanh 

  

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%A5%20Ph%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Qu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205%20Tr%C3%A0ng%20Du%E1%BB%87,%20x%C3%A3%20L%C3%AA%20L%E1%BB%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng

